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SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 686/TB-BVSN Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

V/v thông báo mời chào giá trang thiết 

bị y tế 
 

   

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế Quảng Ninh; 

- Các tổ chức/ cá nhân cung cấp hàng hóa. 

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT; 

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác chuyên môn (Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm). 

Các tổ chức/cá nhân quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên báo 

giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2. 

- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng VT-TBYT, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. 

+ Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

+ Bộ phận thường trực: Ông Phạm Đình Trung – phó phòng VT-TBYT, Bệnh 

viện Sản Nhi – phường Đại Yên – Hạ Long – Quảng Ninh. SĐT: 0977.772.804 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 26/7/2022 

- Yêu cầu hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

Bệnh viện Sản Nhi trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VTTBYT, Tổ cung ứng. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Minh Cường 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC THIẾT BỊ  

 

STT Cấu hình Trang thiết bị  Số lượng 

1 Máy theo dõi bệnh nhân (Theo dõi độ sâu gây mê) 2 

1.a Yêu cầu chung:  

  Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2021 trở đi  

  Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương  

1.b Cấu hình cung cấp:  

 1 Máy chính với màn hình cảm ứng hiển thị màu: 01 cái  

 2 Module theo dõi Oxy nhu mô não: 01 bộ  

 3 Module theo dõi độ mê sâu: 01 bộ  

 4 

Module tích hợp theo dõi nảy xung mạch PVI, bão hoà oxy trong máu, nhịp 

mạch, chỉ số tưới máu dưới da: 01 bộ 

 

 5 Cảm biến theo dõi bão hoà oxy mô, não dùng cho người lớn/ trẻ em: 02 bộ  

 6 Cảm biến theo dõi độ mê sâu: 02 bộ  

 7 

Cảm biến theo dõi nảy xung mạch PVI, bão hoà oxy trong máu, nhịp mạch, 

chỉ số tưới máu dưới da: 02 bộ 

 

 8 Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

 9 Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ  

2 Bình chứa ni tơ lỏng 4 

2.a Yêu cầu chung:  

  Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2021 trở đi  

  Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương  

2.b Cấu hình cung cấp:  

1  Thân bình chính: 01 chiếc.  

2 Nắp đậy bình: 01 chiếc.  

3 Cốc đựng casset: 12 chiếc.  

4 Casset trữ phôi: 50 cái.  

5 Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

6 Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ  

3 Máy thở (Máy thở không xâm nhập -BIPAP) 3 

3.a Yêu cầu chung:  

  Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2021 trở đi  

  Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương  

3.b Cấu hình cung cấp:  

 1 Máy chính kèm xe đẩy: 01 bộ  

 2 Bình làm ấm/ẩm khí thở: 01 bộ  

 3 Phin lọc khuẩn: 10 bộ  

 4 Đai giữ ống thở các cỡ cho Sơ sinh: 10 bộ  

 5 Gọng mũi các cỡ cho Sơ sinh: 10 bộ  

 6 Mặt nạ mũi các cỡ Sơ sinh: 10 bộ  

 7 Bộ tạo dòng biến đổi dùng 1 lần: 10 bộ  

 8 Bộ dây thở dùng 1 lần: 10 bộ  

 9 Cảm biến trigger bụng: 10 bộ  
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STT Cấu hình Trang thiết bị  Số lượng 

 10 Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

 11 Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ  

4 Bơm tiêm điện 20 

4.a Yêu cầu chung:  

  Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2021 trở đi  

  Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương  

4.b Cấu hình cung cấp:  

 1 Máy chính: 01 Cái  

 2 Dây nguồn: 01 Cái  

 3 Kẹp cọc truyền: 01 Cái  

 4 Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

 5 Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ  
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PHỤ LỤC 2 

<Tên công ty> 

(địa chỉ, số điện thoại, email) 

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ  

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. 

 Chúng tôi <ghi tên công ty>, số đăng ký kinh doanh/mã số thuế …. xin gửi thông tin chào giá hàng hóa như sau: 

 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/ nhãn 

mác sản 

phẩm 

Cấu hình, thông số kĩ 

thuật của hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(VAT) 

Hãng 

sản 

xuất, 

nước 

sản 

xuất 

Hãng 

chủ sở 

hữu, 

nước 

chủ sở 

hữu 

Số đăng 

ký  lưu 

hành hoặc 

số giấy 

phép nhập 

khẩu. 

Nước cấp 

giấy 

chứng 

nhận lưu 

hành tự 

do 

Phân loại 

TTBYT 

(A,B,C,D) 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/2020 

Kê khai giá theo 

NĐ 98/2021 
 Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất   

Ghi 

Chú 

Mã kê 

khai 

giá  

Giá kê 

khai  Giá trúng 

thầu  

Số, ngày 

QĐ phê 

duyệt 

trúng thầu 

Đơn vị ra 

quyết định 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1     

I. Yêu cầu chung: 

- Hàng hóa mới 100%, 
sản xuất năm 2021 trở 

về sau 

- Tiêu chuẩn chất 
lượng ISO … 

II.  Cấu hình cung cấp 

… 
III. Thông số kỹ thuật: 

…  

                

  

       

2                                 

3                                 

 

Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký. (tối thiểu 90 ngày) 

 Ngày……..tháng……..năm 2022 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 

- (4) Cấu hình thông số kỹ thuật của hàng hóa: Đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin:  

+ Cấu hình cung cấp; 

+ Thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị. 

- (9) Số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu: nếu hàng hóa không có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu thì giải thích lý do 

và ghi rõ không có hoặc không cần theo quy định nào của pháp luật...; 

- (11) Phân loại TTBYT: áp dụng với hàng hóa chào là trang thiết bị y tế (A, B, C, D); Nếu hàng hóa nhà thầu chào không phải là trang thiết bị 

y tế thì ghi rõ: không phân loại. 

- (12) Phân nhóm theo TT 14/2020: là phân nhóm của hàng hóa, thiết bị theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ 

Y tế. Nếu hàng hóa không phân nhóm thì ghi rõ “Không phân nhóm” và giải thích tại sao. 

- (15-17) Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất: Gửi kèm bản sao Quyết định trúng thầu (nếu có) 
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